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TỜ TRÌNH 

 V/v đề nghị ban hành Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp      

thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử 

(VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội”  

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân Thành phố. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi,                

bổ sung năm 2020); Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. UBND Thành phố kính trình                      

HĐND Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết “Quy định việc hỗ trợ phí cung 

cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) 

trên địa bàn thành phố Hà Nội”, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Về cơ sở chính trị, pháp lý 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: 

“...Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho 

việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai khác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng trong nước...”; 

- Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, tại phần Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 về phát triển Chính phủ 

số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động như sau: 

“- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

- Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên 

dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IOT), 

kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành 

chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa 

trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;”. 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;                       

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
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- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020 (tại Khoản 1 và Khoản 4 Điều 27 quy định: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định: (1) Chi tiết điều, khoản, điểm 

được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; (2) 

Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương”); 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 (tại điểm h khoản 9 

Điều 30 quy định một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp tỉnh: 

“Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc 

thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính 

phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 

ngân sách địa phương”); 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp               

Phiếu lý lịch tư pháp gồm Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia - Bộ Tư pháp và 

Sở Tư pháp cấp tỉnh;  

- Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch 

tư pháp; 

- Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ (Đề án 06); 

- Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, Ngành, địa phương năm 2023 và những năm 

tiếp theo; trong đó: “giao các cơ quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi về phí, 

lệ phí trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến”; 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho 

người dân, doanh nghiệp tại điểm d mục 2 đã nêu: “…khẩn trương rà soát và đề 

xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến…”;  

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 của Uỷ ban nhân dân Thành 

phố về việc triển khai thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng 

định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn Thành phố; 

- Quy trình số 9118/QLHC-TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp 

quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng 

dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế (áp dụng tương 

tự cho thành phố Hà Nội); 
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- Ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chuyển đổi số 

và thực hiện Đề án 06 tại cuộc họp ngày 16/4/2024 về hỗ trợ phí yêu cầu cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp cho công dân khi công dân thực hiện thí điểm cấp phiếu 

Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID). 

2. Cơ sở thực tiễn 

Luật Lý lịch tư pháp đã được Quốc Hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2009 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2010. Sau hơn 10 năm thi hành, Luật đã thực 

sự đi vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp Phiếu LLTP ngày càng cao của 

công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, đảm bảo phù hợp với tiến trình cải cách 

tư pháp, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.  

Trong thời gian vừa qua, thực hiện Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 

06/02/2023 của UBND Thành phố về việc ban hành quy trình cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công 

Thành phố Hà Nội, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được triển khai bằng hình thức nộp 

trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình.  

Từ ngày 22/4/2024, thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 30/3/2024 

của Uỷ ban nhân dân Thành phố, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp của Thành phố 

được thực hiện thí điểm trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), 

quy trình, thủ tục thực hiện được triển khai theo Quy trình số 9118/QLHC-

TTLLTPQG ngày 05/12/2023 của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội - Bộ Công an và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia - Bộ Tư pháp về thực hiện 

thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử 

VNeID tại tỉnh Thừa Thiên Huế (áp dụng tương tự cho thành phố Hà Nội). Như 

vậy, việc tiếp nhận, giải quyết cấp phiếu LLTP tại Thành phố Hà Nội được thực 

hiện qua 4 hình thức: nộp trực tiếp, nộp qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 

qua ứng dụng VNeID. 

Khi thực hiện đề nghị cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, công dân chỉ 

cần có Căn cước công dân định danh điện tử mức độ 2, không cần phải đến trụ sở 

cơ quan của Sở Tư pháp đề nghị cấp phiếu LLTP. Công dân ở tại nhà hoặc cơ 

quan, đơn vị, nơi làm việc hoặc chỉ cần ứng dụng VNeID trên điện thoại là có thể 

thực hiện được quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP của mình. Qua thời gian ngắn từ 

22/4/2024 đến ngày 06/5/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 5.272 hồ sơ; trong đó có 

2.097 hồ sơ tiếp nhận qua ứng dụng VNeID đạt 39,78%, có 3.175 hồ sơ tiếp nhận 

qua dịch vụ công Thành phố đạt 60,22%.  

Mặc dù đạt kết quả đáng khích lệ bước đầu, nhưng nhìn chung, tỷ lệ người 

dân sử dụng ứng dụng VNeID để yêu cầu cấp phiếu LLTP còn chưa cao. Đây là 

dịch vụ mới triển khai thí điểm trên VNeID nên chưa được nhiều người biết đến, 

do đó, ngoài việc tiếp tục tăng cường việc thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến mọi 

người dân của Thủ đô, cần thiết có cơ chế khuyến khích, động viên, hỗ trợ người 

dân tham gia sử dụng dịch vụ.  

Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô - trung tâm chính trị - hành chính quốc 

gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, thu hút số lượng người 

cư trú làm việc, sinh sống ngày càng tăng, do đó nhu cầu cấp phiếu LLTP của 
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người dân ngày càng tăng. Do vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

tiếp nhận hồ sơ, tra cứu xác minh và cấp Phiếu LLTP trong bối cảnh hiện nay là 

rất cần thiết. Việc thí điểm cấp Phiếu LLTP trên ứng dụng định danh và xác thực 

điện tử (VNeID) có nhiều ưu điểm, tiện lợi, gắn với việc xác thực định danh công 

dân sẽ giúp đơn giản hóa TTHC, do đó, cần được quan tâm, động viên, khuyến 

khích công dân tham gia thực hiện.  

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu Lý lịch tư pháp tạo 

thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 

23/02/2023, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, 

đồng thời nhằm động viên, thu hút người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội sử 

dụng ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) đăng ký cấp phiếu LLTP; 

đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, khẩn trương triển khai cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) theo chỉ đạo của Trung 

ương, Thành phố; việc Thành phố xem xét bố trí ngân sách hỗ trợ phí cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp qua dịch vụ công trực tuyến đối với công dân thực hiện 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn Thành phố là một giải pháp hữu ích 

nhằm khuyến khích, động viên các cá nhân tham gia, thực hiện TTHC trên môi 

trường mạng, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách 

của Thành phố.  

Việc hỗ trợ là cần thiết trong giai đoạn trước mắt, khi các cơ quan có thẩm 

quyền ở Trung ương đang nghiên cứu, xem xét việc sửa đổi các quy định liên 

quan đến miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường mạng, phù hợp 

với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 

23/02/2023, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023. Mặt khác, theo chỉ đạo của 

lãnh đạo Chính phủ trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Trung ương thời 

gian qua cũng đã định hướng sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP 

ngay 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử theo 

hướng tiến tới các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và 

Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội sẽ được tích hợp, sử dụng duy nhất trên ứng 

dụng VNeID từ tháng 7/2024. 

Như vậy, để tiến tới sử dụng thống nhất ứng dụng VNeID trong giải quyết 

TTHC nói chung, trước mắt trong giai đoạn thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp của 

Thành phố trên ứng dụng VNeID, UBND Thành phố thấy cần thiết phải triển khai 

sớm các biện pháp đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VNeID, trong đó bên cạnh việc 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cần thiết sớm ban hành cơ chế hỗ trợ người dân 

khi thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID; thời gian 

thực hiện từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024. 

3. Thẩm quyền phê duyệt 

- Điểm h Khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định 

HĐND Thành phố có thẩm quyền "Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với 

một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu 

chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương". 
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- Căn cứ về thẩm quyền ban hành Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh tại Khoản 2, 

3 và Khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

- Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của 

Chính phủ quy định: thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh "Quyết định các chế độ chi 

ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài 

các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối 

của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ". 

4. Trình tự, thủ tục thực hiện 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và hướng 

dẫn của Sở Tư pháp về quy trình xây dựng, ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND Thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn 

(tại Phụ lục 4 công văn số 1009/STP-VBPQ ngày 28/4/2022), cụ thể: 

1. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND Thành phố theo trình tự, thủ 

tục rút gọn. 

2. Thường trực HĐND Thành phố quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn. 

3. Tổ chức việc soạn thảo Nghị quyết. 

4. Tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết. 

5. Thẩm định dự thảo Nghị quyết. 

6. Trình UBND Thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết. 

7. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết. 

8. Trình, xem xét thông qua Nghị quyết. 

9. Đăng Công báo. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận 

lợi cho người dân theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của                  

Thủ tướng Chính phủ. 

Khuyến khích, động viên, thu hút người dân trên địa bàn Thành phố sử 

dụng ứng dụng VNeID trong giải quyết TTHC về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Nghị quyết được xây dựng dựa trên các quan điểm sau đây: 

- Thí điểm chính sách mới trên tinh thần thống nhất, phù hợp, đồng bộ giữa 

quy định của Nghị quyết với pháp luật có liên quan. 

- Chính sách mới không làm phát sinh thủ tục, chi phí đối với người dân 

yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; bảo đảm cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện cho người dân. 

- Thí điểm chính sách mới phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng cân 

đối ngân sách của Thành phố; bảo đảm khả thi, hiệu quả và đem lại lợi ích cho 
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người dân (không mất phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi có yêu cầu cấp 

phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID). 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Phạm vi điều chỉnh 

- Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 

đối với cá nhân thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Thời gian áp dụng: Từ thời điểm HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết 

cho đến hết ngày 31/12/2024. 

2. Đối tượng áp dụng 

Công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản 

định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp qua ứng dụng VNeID. 

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục tiêu của chính sách 

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục thu nộp phí, tạo điều 

kiện thuận lợi cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID, 

Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Thành phố trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Hỗ trợ, khuyến khích, động viên, thu hút người dân trên địa bàn                     

Thành phố thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng VNeID trong giải quyết 

TTHC về cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 

- Giảm áp lực cho công chức của Sở Tư pháp trong việc tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp, đơn giản hóa quy trình thủ 

tục tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp; góp phần nâng cao hiệu quả, 

chất lượng của dịch vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thời gian tới. 

2. Nội dung, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện 

2.1. Hỗ trợ 100% mức phí phải nộp của công dân Việt Nam có tài khoản 

định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội mà không thuộc đối 

tượng được miễn phí theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.  

2.2. Trường hợp công dân có yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng 

dụng VNeID đề nghị cấp trên 02 phiếu Lý lịch tư pháp (bằng bản giấy) trong một 

lần yêu cầu thì từ Phiếu thứ 3 trở đi được hỗ trợ tối đa: 50.000 đồng/lần/người 

(tương đương 10 phiếu Lý lịch tư pháp). 

2.3. Ngân sách Thành phố bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp để thực hiện trích 

chuyển Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và 
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các đơn vị khác theo quy định tại Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 

của Bộ Tài chính. 

3. Dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách 

3.1. Hiện nay, Sở Tư pháp đang thực hiện thu phí cấp phiếu Lý lịch tư pháp 

theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của                  

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp 

thông tin lý lịch tư pháp, cụ thể như sau:  

“1. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người;  

2. Phí cung cấp thông tin Lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, 

con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.  

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 

Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tổ chức 

thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in 

mẫu Phiếu lý lịch tư pháp”. 

Miễn phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp đối với các trường hợp theo quy định tại 

Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể: 

“1. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 

2. Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi. 

3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật. 

4. Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg 

ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp 

cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.” 

Việc quản lý và sử dụng phí Lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp được thực hiện 

theo điểm a Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính, cụ thể: 

“a) Tổ chức thu phí trích 4% số tiền phí thu được chuyển về tài khoản của 

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sử 

dụng trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại Điều 5 Nghị định số 

120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 15% số tiền phí 

thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách 

nhà nước hiện hành. 

Số tiền còn lại cho tổ chức thu phí được xác định là 100% và sau khi phân 

bổ như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì tổ chức thu phí phải nộp vào 

ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu 

phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định 

mức chi ngân sách nhà nước”. 

Năm 2023, Sở Tư pháp đã cấp trên 100.000 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch 

tư pháp cho công dân, tổ chức đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp; Tổng số thu phí 

được gần 20 tỷ đồng; Sở Tư pháp đã trích chuyển kinh phí cung cấp thông tin tới 

các cơ quan phối hợp và nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định tại Điểm a 

Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-Bao-ve-cham-soc-va-giao-duc-tre-em-2004-25-2004-QH11-52188.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-nguoi-cao-tuoi-nam-2009-98672.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-nguoi-khuyet-tat-2010-108081.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-59-2015-QD-TTg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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3.2. Khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, việc thực hiện Nghị quyết được 

triển khai như sau: 

- Đối với phần kinh phí trích chuyển Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, 

Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát và các đơn vị khác theo quy định tại Thông tư 

số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: Ngân sách Thành phố 

bố trí kinh phí giao Sở Tư pháp để thực hiện. 

- Đối với phần kinh phí phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại 

Thông tư 244/2016/TT-BTC: không bố trí ngân sách để thực hiện việc nộp vào 

ngân sách nhà nước do đã thực hiện hỗ trợ 100% mức phí phải nộp.  

- Thực hiện việc bố trí trong dự toán ngân sách cấp Thành phố giao Sở Tư 

pháp kinh phí hỗ trợ cấp thêm từ Phiếu thứ 3 trở đi (tối đa 10 Phiếu lý tư pháp 

bằng bản giấy trong một lần yêu cầu/1 hồ sơ).  

- Ước tổng kinh phí khi thực hiện trong thời gian 7 tháng (từ tháng 01/6/2024 

đến 31/12/2024) là: 600 hồ sơ/ngày x 200.000 x 52,6% = 9.720.480.000 đồng (Chín 

tỷ, bảy trăm hai mươi triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng).  

4. Giải pháp thực hiện chính sách 

4.1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện hoạt động cấp phiếu 

lý lịch tư pháp qua ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn 

thành phố Hà Nội và chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết. 

4.2. Căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách và văn bản hướng dẫn thi 

hành, giao Sở Tư pháp thực hiện việc xác định số lượng hồ sơ, mức thu của từng 

đối tượng có yêu cầu cung cấp thông tin LLTP kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực 

thi hành để xác định kinh phí và thực hiện trích chuyển phí cung cấp thông tin lý 

lịch tư pháp theo quy định tại Thông tư 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của 

Bộ Tài chính tới các cơ quan có liên quan. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC                 

THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA 

1. Dự kiến nguồn lực 

1.1. Dự kiến nguồn nhân lực 

Sử dụng nguồn nhân lực sẵn có của Sở Tư pháp, có thể bổ sung khi thật sự 

cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. 

1.2. Dự kiến nguồn kinh phí  

Sau khi Nghị quyết được ban hành, dự kiến kinh phí thực hiện được                

Thành phố giao trong dự toán chi ngân sách của Sở Tư pháp theo Luật Ngân sách 

nhà nước. 

2. Các điều kiện đảm bảo thi hành Nghị quyết 

2.1. Về điều kiện bảo đảm về các giải pháp công nghệ 

Để việc triển khai Nghị quyết có hiệu quả, đúng quy định. UBND Thành 

phố sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an để tiếp tục hoàn thiện 

quy trình, các tính năng của phần mềm phục vụ việc cấp phiếu LLTP trên ứng 

dụng VneID, trong đó cần bổ sung các tính năng để phân định các loại đối tượng 
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phải nộp phí với các mức (200.000 đồng và 100.000 đồng) theo quy định, tính 

năng về đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp bản giấy (tối đa thêm 10 bản) để đáp 

ứng việc hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết, làm căn cứ xác định kinh phí hỗ 

trợ đúng quy định. 

2.2. Điều kiện bảo đảm về tổ chức thực hiện 

UBND Thành phố sẽ thực hiện việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sau: 

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các Sở Tài chính, Cục thuế Hà Nội, Kho bạc 

Nhà nước Hà Nội... để triển khai việc bố trí kinh phí hỗ trợ, trích chuyển kinh phí 

cho các đơn vị, thực hiện việc thanh, quyết toán theo quy định.  

- Chỉ đạo các Sở, ngành, quận, huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc 

thực hiện Nghị quyết. 

- Chỉ đạo Sở Tư pháp, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao,  thực 

hiện phân công nhân lực đảm bảo việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của 

cá nhân có đề nghị, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện khảo sát, 

đánh giá tình hình nguồn nhân lực, trang thiết bị, điều kiện cơ sở vật chất của Sở 

Tư pháp sử dụng cho việc tiếp nhận, giải quyết hồ sở lý lịch tư pháp để có giải 

pháp tăng cường bố trí trang thiết bị, kinh phí, nguồn nhân lực. (nếu cần) 

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

UBND Thành phố đã thực hiện đầy đủ quy trình và đảm bảo về hồ sơ theo 

quy định. UBND Thành phố kính báo cáo, kính trình HĐND Thành phố xem xét, 

ban hành Nghị quyết  “Quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua 

ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) trên địa bàn thành phố Hà Nội”. 

UBND Thành phố kính trình HĐND Thành phố xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Thành ủy; 

- Ban cán sự đảng UBND Thành phố; 

- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Ban Pháp chế, HĐND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND Thành phố; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Các sở, ngành: TP, TC, TT&TT, CATP,  

 Cục thuế HN, Kho bạc NN HN; 

- VPUB: CVP, PCVP C.N.Trang, 

  các phòng KSTTHC, TH; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Minh Hải 
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